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de= Was heisst    DIN    Deutsches Institut für Normung en= What does DIN German Institute for Standardization

Was heisst ISO=   Internationale Organisation für Standartisierung What does ISO = International Organization for Standardization

Was heisst   Tüv= What does Tüv =

Was heisst  What does that mean  

Was heisst   CE=  Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung bestätigt What does CE = By affixing the CE marking confirms 

der Hersteller, dass das Produkt den produktspezifisch geltenden the manufacturer that the product meets the applicable product-specific

europäischen Richtlinien (seit 1. Dezember 2009, mit dem Inkrafttreten European directives (since 1 December 2009, with the entry into force

des „Vertrags von Lissabon“: EU-Richtlinien) entspricht. Das CE-Logo allein the "Lisbon Treaty": EU directives). The CE logo alone 

lässt keine Rückschlüsse zu, ob das Produkt durch unabhängige Stellen can not draw conclusions about whether the product by independent bodies 

auf die Einhaltung der Richtlinien überprüft wurde. Ist jedoch nach dem has been checked for compliance with the guidelines. However, if the 

Logo eine vierstellige Kennnummer (Identifikationsnummer) Logo is a four digit identification number (ID) 

angebracht, weist dies auf die Einbindung einer Benannten Stelle in das appropriate, this points to the involvement of a Notified Body under the 

Konformitätsbewertungsverfahren hin. Die CE-Kennzeichnung ist rechtlich Conformity assessment procedures towards. The CE marking shall be legally 

kein Gütesiegel (Qualitätszeichen). no label (quality mark).

pt= O que faz DIN Instituto Alemão de Normalização vn= Viện Tiêu chuẩn DIN Đức làm gì

O que faz = ISO International Organization for Standardization Những gì hiện ISO = Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế

O que faz Tüv = TUV = làm gì

O que isso significa  Điều đó có nghĩa là gì  

O que CE = Pela aposição da marcação CE confirma Các CE = đóng dấu CE khẳng định 

o fabricante que o produto cumpre o aplicável a produtos específicos nhà sản xuất rằng sản phẩm đáp ứng các sản phẩm cụ thể áp dụng

Directivas europeias (desde 1 de Dezembro de 2009, com a entrada em vigor Chỉ thị Châu Âu (kể từ ngày 01 Tháng Mười Hai năm 2009, với hiệu lực

o "Tratado de Lisboa": as directivas da UE). O logotipo da CE sozinho "Hiệp ước Lisbon: EU chỉ thị). Logo CE một mình 

não pode tirar conclusões sobre se o produto por organismos independentes không thể rút ra kết luận liệu về sản phẩm do cơ quan độc lập 

foi verificada a sua conformidade com as orientações. No entanto, se o đã được kiểm tra cho phù hợp với hướng dẫn. Tuy nhiên, nếu 

Logo é um número de identificação de quatro dígitos (ID) Logo là bốn mã số chữ số (ID) 

apropriadas, isso aponta para o envolvimento de um organismo notificado sob o thích hợp, điều này dẫn đến sự tham gia của Cơ quan Thông báo theo 

Procedimentos de avaliação para. A marcação CE deve ser legalmente Đánh giá phù hợp thủ tục hướng tới. Đánh dấu CE sẽ là hợp pháp 

sem etiqueta (marca de qualidade). không có nhãn (nhãn hiệu chất lượng).
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